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Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Tóm tắt
Nhiều nghiên cứu trước đây đã ghi nhận mối quan hệ chặt chẽ giữa thể chế và phát triển. Mặc dù các quốc gia khác nhau có cách thức tổ chức kinh tế và chính trị không giống nhau, nhưng các dữ liệu nghiên cứu cho thấy rằng có sự tương quan mật thiết giữa thứ hạng cao về chất lượng thể chế với sự thịnh vượng của một quốc gia. Có thể khẳng định, hoàn thiện thể chế là yêu cầu có tính tất yếu, khách quan đối với sự phát triển của một quốc gia. Đối với Việt Nam, cải cách và hoàn thiện thể chế luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, chú trọng trong quá trình đổi mới đất nước. Bài viết phân tích hai nội dung trọng tâm trong cải cách, hoàn thiện thể chế đó là xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, đồng thời đánh giá những đóng góp của công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong việc cải cách, hoàn thiện thể chế trong thời gian vừa qua cũng như một số hạn chế, bất cập trong công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật. Qua đó, đề xuất một số giải pháp cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, thi hành pháp luật để thực hiện có hiệu quả yêu cầu về cải cách, hoàn thiện thể chế.
Từ khóa: xây dựng pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật, thi hành pháp luật

I. Cải cách, hoàn thiện thể chế: một trong những đột phá chiến lược để phát triển bền vững đất nước
Hoàn thiện thể chế là yêu cầu có tính tất yếu, khách quan đối với sự phát triển của một quốc gia. Nhiều nghiên cứu đã ghi nhận mối quan hệ chặt chẽ giữa thể chế và phát triển. Trên thế giới, chưa có quốc gia nào (ngoại trừ một vài quốc gia quá giàu tài nguyên thiên nhiên) có thể vươn lên vị trí quốc gia có thu nhập cao mà không có thể chế kinh tế và chính trị mạnh. Mặc dù các quốc gia khác nhau có cách thức tổ chức kinh tế và chính trị không giống nhau, nhưng các dữ liệu nghiên cứu cho thấy rằng có sự tương quan mật thiết giữa thứ hạng cao về chất lượng thể chế với sự thịnh vượng của một quốc gia[footnoteRef:1]. [1:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới, Báo cáo Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh vượng Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ, 2016, tr. 92.] 

Đối với Việt Nam, cải cách và hoàn thiện thể chế luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, chú trọng trong quá trình đổi mới đất nước. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định “Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế hoá bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm”. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 được Đại hội Đảng lần thứ XI thông qua chỉ rõ: “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính” là một trong ba khâu đột phá. Từ đó đến nay, việc cải cách, hoàn thiện thể chế luôn được xem là một trong những nội dung trọng yếu trong định hướng phát triển đất nước. Trong ba đột phá chiến lược phát triển bền vững đất nước được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hoàn thiện đồng bộ thế chế phát triển tiếp tục được đặt ở vị trí đầu tiên[footnoteRef:2]. [2:  Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII.  ] 

Trên cơ sở khẳng định bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra yêu cầu cần đổi mới phương thức vận hành của Nhà nước theo hướng hoàn thiện thể chế phát triển, phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, đẩy mạnh cải cách thể chế để góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ đề ra nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong đó, lấy cải cách, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập và thực thi pháp luật hiệu lực, hiệu quả là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển đất nước. 
Để xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhằm tạo lập khung khổ pháp lý thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, 12 định hướng phát triển đất nước đến năm 2030, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau đây: 
- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường..., tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước; 
- Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh…; tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển đầy đủ, đồng bộ các yếu tố thị trường, các loại thị trường…; tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp…;
- Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước. Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức;
- Đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng được hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, có sức cạnh tranh quốc tế, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân là trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh trong điều kiện mới… Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống pháp luật , thể chế và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội… Tăng cường năng lực dự báo và khả năng phản ứng chính sách trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế... Tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân và doanh nghiệp;
- Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đầu tư hợp lý nguồn lực và các điều kiện để thực hiện tốt các nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật;
- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm cá nhân và nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cấp, các ngành… 
[bookmark: _Hlk82160374]Ngày 01/10/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, thể hiện sự đổi mới về tư duy và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng thể chế. Tại Kết luận 19-KL/TW xác định rõ mục tiêu của công tác xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV là hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tạo lập khung khổ pháp lý để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, 12 định hướng phát triển đất nước, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược đã được Đại hội XIII của Đảng đề ra; trong đó, nhấn mạnh việc xây dựng, ban hành luật phải thận trọng, chắc chắn, làm tốt từng khâu, đặt yêu cầu cao về chất lượng, không chạy theo số lượng, phải bám sát và kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch, có sức cạnh tranh quốc tế; lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm; tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước; thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
 II. Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật: hai nội dung trọng tâm trong cải cách, hoàn thiện thể chế
Hiện nay có nhiều cách hiểu khác nhau về khái niệm “thể chế”[footnoteRef:3]. Một cách tổng quát nhất, thể chế được hiểu là những “luật chơi” chính thức và phi chính thức ràng buộc các tương tác trong xã hội, định hình nên phương thức ứng xử của con người[footnoteRef:4]. Với cách hiểu này, xây dựng và thi hành pháp luật là hai yếu tố rất quan trọng, hình thành nên thể chế, nhất là đối với cấu phần “luật chơi” chính thức. Chính vì vậy, trong nhiều nghiên cứu, xây dựng và thi hành pháp luật luôn chiếm vị trí quan trọng trong cấu trúc của thể chế. Chẳng hạn, bộ Chỉ số quản trị toàn cầu do Ngân hàng Thế giới đề xuất có 6 thành tố, trong đó có 2 thành tố quan trọng là “chất lượng pháp luật” và “hiệu quả của nhà nước”[footnoteRef:5]. [3:  Xem: Phạm Thị Tuý, ‘Thể chế’, Lý luận Chính trị, số 3 – 2014. ]  [4:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới, Dẫn trên, tr. 92.]  [5:  World Bank, Worldwide Governance Indicators, https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports. ] 

Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về cải cách, hoàn thiện thể chế cũng thống nhất với cách tiếp cận này. Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường thi hành pháp luật được đặt vào vị trí trung tâm, là những nội dung căn bản trong cải cách, hoàn thiện thể chế phát triển nói chung, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nói riêng. Không những thế, các văn kiện của Đảng cũng khẳng định mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại giữa hai nội dung này, đòi hỏi phải được quan tâm, thực hiện một cách đồng bộ nhằm đạt được những mục tiêu chung trong cải cách, hoàn thiện thể chế[footnoteRef:6], cụ thể là: [6:  Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định: 
- “Đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng được hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, có sức cạnh tranh quốc tế, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân là trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh trong điều kiện mới…”;
- Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật.] 

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật là cơ sở quan trọng của hoạt động tổ chức thi hành pháp luật. Quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật chính là sự phản ánh quá trình tổ chức thi hành pháp luật, gắn với thực tế đời sống, thực tiễn pháp luật, thực tiễn tổ chức thi hành pháp luật; đồng thời, pháp luật được ban hành kịp thời, đầy đủ với chất lượng cao sẽ tạo điều kiện để việc tổ chức thi hành pháp luật được thuận lợi, nhờ đó mà làm tăng hiệu quả cho quá trình tổ chức thi hành pháp luật.
- Ở chiều ngược lại, thi hành pháp luật là thực tiễn sinh động kiểm nghiệm chất lượng xây dựng pháp luật, đánh giá sự phù hợp của pháp luật với cuộc sống, là quá trình tác động để phát hiện ra những nhu cầu điều chỉnh pháp luật trong cuộc sống, từ đó đưa đến những yêu cầu ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đây là quá trình góp phần quan trọng đưa cuộc sống vào pháp luật.
Từ mối quan hệ nêu trên, có thể nhận thấy, xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật là điều kiện cần và đủ để xã hội có trật tự, kỷ cương, qua đó xác lập được vị trí tối thượng của pháp luật trong điều chỉnh các quan hệ xã hội, bảo đảm được nguyên tắc phổ quát, đặc trưng của Nhà nước pháp quyền. Pháp luật được ban hành kịp thời, đầy đủ với chất lượng cao sẽ tạo điều kiện để việc tổ chức thi hành pháp luật được thuận lợi; mặt khác tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả làm cho pháp luật được phát huy giá trị, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và bảo vệ quyền con người, đồng thời, việc thi hành pháp luật một cách chủ động, tích cực còn giúp phát hiện các điểm bất cập, thiếu sót trong pháp luật hiện hành để kiến nghị hoàn thiện pháp luật. Hệ thống pháp luật được xây dựng, hoàn thiện và thực thi có hiệu quả có vai trò quan trọng hàng đầu trong việc tạo khuôn khổ pháp lý cho việc tổ chức, vận hành xã hội, quyết định đến chất lượng của hoạt động cải cách thể chế, góp phần tích cực trong việc thực hiện quản lý nhà nước và xã hội theo pháp luật và bằng pháp luật, xây dựng và duy trì ý thức thượng tôn pháp luật của tất cả các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và mọi công dân.
III. Những đóng góp của công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong việc cải cách, hoàn thiện thể chế trong thời gian vừa qua 
Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới đất nước, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Trong những năm qua, các chỉ số đánh giá về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo của Việt Nam có những bước tiến rất tích cực. So với giai đoạn 2011-2015, Việt Nam đã tăng 20 bậc trên Bảng xếp hạng về Môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, tăng 10 bậc trên Bảng xếp hạng về Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF); tăng 17 bậc trên Bảng xếp hạng về Đổi mới sáng tạo toàn cầu của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO).
Những bước tiến đó có sự đóng góp rất tích cực của công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Đánh giá về cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “hệ thống pháp luật được hoàn thiện một bước cơ bản. Vai trò của pháp luật và thực thi pháp luật ngày càng được chú trọng trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước và đời sống xã hội. Cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp ngày càng rõ hơn và có chuyển biến tích cực. Bộ máy nhà nước bước đầu được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn gắn với tinh giản biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”[footnoteRef:7]. [7:  Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I. Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 2021, tr. 71-72.] 

Trong những năm đầu của nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác xây dựng và thi hành pháp luật tiếp tục có những đóng góp tích cực vào công tác cải cách và hoàn thiện thể chế. Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật thời gian qua tuy gặp nhiều khó khăn, trở ngại do tác động của điều kiện khách quan, đặc biệt là dịch bệnh Covdi-19, nhưng không những không bị tác động tiêu cực mà còn được đẩy mạnh hơn trước và đã đạt được những kết quả nổi bật, thể hiện qua một số nội dung cơ bản sau đây:
Thứ nhất, đã thể chế hóa một cách kịp thời, quyết đoán, sáng tạo, phù hợp thực tiễn các chủ trương, chính sách của Đảng về phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh
Trước những tác động tiêu cực của dịch COVID-19, nhiều chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng đã được ban hành để vừa chủ động thích ứng, kiểm soát tình hình dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Kết luận số 77-KL/TW ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị đã đề ra những giải pháp vừa mang tính cấp bách vừa mang tính căn cơ để hạn chế tối đa ảnh hưởng dịch bệnh, kịp thời tận dụng các cơ hội nhằm thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi và cơ cấu lại nền kinh tế phù hợp với xu thế mới, tình hình mới và cơ hội mới trong năm 2020 và những năm tiếp theo, trong đó có việc đổi mới hoàn thiện thể chế để khơi thông, giải phóng nguồn lực phát triển, nâng cao năng lực quản trị quốc gia; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội đề ra nhiệm vụ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách, để hỗ trợ, duy trì, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; không để gián đoạn sản xuất. 
Những chủ trương, chính sách nêu trên đã được Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, chính quyền địa phương thể chế hóa một cách kịp thời, quyết đoán với những giải pháp sáng tạo, phù hợp thực tiễn, thể hiện sự quyết liệt, khẩn trương, chủ động, trách nhiệm cao. Cụ thể như sau:
- Lần đầu tiên, chưa từng có tiền lệ, Quốc hội đã ủy quyền, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ quyết định nhiều nội dung quan trọng chưa được luật quy định hoặc khác quy định của luật để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh phục vụ hiệu quả cho công tác phòng, chống đại dịch, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế[footnoteRef:8]. Đây là giải pháp hết sức mạnh mẽ, quyết liệt, phù hợp với những tình huống khẩn cấp, bất ngờ, có ảnh hưởng trên phạm vi sâu rộng, khó lường trước. [8:  Nghị quyết số 30/2021/QH15] 

- Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành hơn 30 văn bản với nhiều nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch bệnh, đồng hành, ủng hộ Chính phủ thực hiện mục tiêu “kép” vừa bảo đảm phòng, chống dịch bệnh vừa duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh[footnoteRef:9]. Tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội[footnoteRef:10]. Nghị quyết này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để ứng phó với dịch bệnh COVID-19, khắc phục những thiệt hại, phục hồi và phát triển bền vững kinh tế - xã hội, phục hồi thị trường lao động, giải quyết các vấn đề an sinh, phúc lợi xã hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kịp thời ban hành Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn[footnoteRef:11], theo đó giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi phát triển sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh giá dầu thô có xu hướng tăng cao, tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Ngoài ra, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội còn ban hành Nghị quyết về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19[footnoteRef:12], góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của dịch COVID-19; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp[footnoteRef:13] để kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 dẫn đến mất việc làm, giảm thu nhập, gián đoạn sản suất, kinh doanh do dịch bệnh, giãn cách xã hội dài ngày. Bên cạnh đó, Quốc hội còn xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, cấp thiết[footnoteRef:14] và được thể hiện trong nghị quyết chung của kỳ họp Quốc hội. [9:  Xem Phụ lục 1.]  [10:  Nghị quyết số 43/2022/QH15.]  [11:  Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15.]  [12:  Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15.]  [13:  Nghị quyết số 03/2021/NQ-UBTVQH15.]  [14:  Ví dụ như: các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; việc quyết định cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước...] 

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương đã chủ động, linh hoạt, khẩn trương trong việc ban hành các văn bản để cụ thể hóa, triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó đặc biệt chú trọng đến những lĩnh vực bị tác động nặng nề bởi dịch COVID-19 như việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm giá điện, giá nước sạch sinh hoạt; việc cung ứng hàng hóa, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh...[footnoteRef:15]. Đồng thời, trong quá trình tổ chức thực hiện, Thủ tướng Chính phủ cũng đã kịp thời chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan và địa phương tổ chức rà soát các vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. [15:  Xem Phụ lục 1.] 

Thứ hai, quyết liệt rà soát, khắc phục những vướng mắc, mâu thuẫn, chồng chéo của hệ thống pháp luật để tháo gỡ, khơi thông các “điểm nghẽn”, phát huy mọi nguồn lực cho phát triển, biến thách thức thành cơ hội cho phát triển
Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn cản trở sự phát triển của đất nước, đặc biệt là các điểm nghẽ về thể chế là một trong những giải pháp quan trọng được văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII đề cập. 
Thực hiện định hướng đó, công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Chính phủ lần đầu tiên đã trình Quốc hội Báo cáo số 442/BC-CP ngày 01/10/2020 về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước[footnoteRef:16]. Báo cáo đã chỉ ra những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp với thực tiễn trong các quy định của pháp luật, tập trung vào 10 lĩnh vực tác động trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh[footnoteRef:17] và đề xuất phương án xử lý cụ thể. Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội[footnoteRef:18] và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật[footnoteRef:19], các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã chủ động xử lý và tham mưu, kiến nghị xử lý đối với 03 luật, 01 pháp lệnh[footnoteRef:20].  [16:  Theo Báo cáo số 442/BC-CP và các phụ lục kèm theo, các cơ quan đã tiến hành rà soát tổng cộng được 8.779 văn bản, bao gồm 249 bộ luật, luật; 43 nghị quyết của Quốc hội; 44 pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH; 1.163 nghị định của Chính phủ; 866 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 6.414 văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. Trong đó có 60 nội dung quy định trong 76 văn bản quy phạm pháp luật được nhận định là có bất cập, không còn phù hợp thực tiễn; 15 nội dung quy định trong 27 văn bản quy phạm pháp luật được nhận định là có mâu thuẫn, chồng chéo. ]  [17:  Cụ thể là: (1) Gia nhập thị trường; (2) Thực hiện dự án đầu tư; (3) Tài chính, thuế; (4) Đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản; (5) Lao động, việc làm và an sinh xã hội; (6) Hợp đồng, giải quyết tranh chấp phát sinh trong kinh doanh, phá sản doanh nghiệp; (7) Kiểm tra chuyên ngành; (8) Bổ trợ tư pháp và tiếp cận pháp luật của doanh nghiệp; (9) Quy định pháp luật đảm bảo đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; (10) Phân công, phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong quản lý nhà nước về kinh tế.]  [18:  Thông báo số 3904/TB-TTKQH ngày 23/9/2020 của Tổng Thư ký Quốc hội.]  [19:  Báo cáo số 3560/BC-UBPL14 ngày 12/10/2020.]  [20:  Các luật, pháp lệnh đã được ban hành gồm: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020.] 

Tiếp đó, ngày 07/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới kèm theo Quyết định số 889/QĐ-TTg, bao gồm: 16 luật, 12 nghị định, 04 văn bản do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành. Đồng hành cùng Chính phủ, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội về việc phối hợp với các cơ quan trong rà soát các văn bản quy phạm pháp luật gây vướng mắc, cản trở trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, Ủy ban Kinh tế đã có Báo cáo kết quả rà soát gửi các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan[footnoteRef:21]. Ngày 24/8/2021, Chính phủ có Tờ trình số 302/TTr-CP gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất sửa đổi, bổ sung 10 luật theo quy trình rút gọn[footnoteRef:22]. Tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, trong đó có các nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp; công tác bảo vệ an ninh mạng; thi hành án dân sự; khuyến khích đầu tư sản xuất và sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường. Việc Quốc hội thông qua Luật lần này là nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tạo điều kiện cho doanh nghiệp nắm bắt cơ hội phát triển phù hợp xu hướng quốc tế, thúc đẩy ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; qua đó, góp phần hoàn thiện khung thể chế, chính sách, hành lang pháp lý để đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.  [21:  Báo cáo số 293/BC-UBKT15 ngày 05/10/2021.]  [22:  Chính phủ đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hải quan, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và điều chỉnh thời hạn trình dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.] 

Bên cạnh đó, từ cuối năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV. Việc ban hành Kế hoạch này thể hiện sự chủ động trong công tác lập pháp của Quốc hội, cụ thể hoá các hoạt động để thực hiện mục tiêu cải cách và hoàn thiện thể chế. Một trong những yêu cầu trong công tác rà soát các nhiệm vụ lập pháp là cần “đánh giá mức độ phù hợp, tính khả thi và hiệu quả thực tế của các quy định trong các luật, pháp lệnh, nghị quyết đang điều chỉnh vấn đề có liên quan đến nội dung định hướng. Xác định rõ các nội dung bất cập, hạn chế, mâu thuẫn, chồng chéo, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan”. Sau gần một năm triển khai thực hiện, đến nay đã có 68/137 nhiệm vụ lập pháp đã hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát hoặc nghiên cứu, xây dựng mới (đạt 49,6%)[footnoteRef:23]. Đã có 60/68 nhiệm vụ lập pháp đã hoàn thành rà soát theo đúng tiến độ là trước 30/6/2022; có 08/68 nhiệm vụ lập pháp có thời hạn hoàn thành trước ngày 31/12/2022 nhưng đến nay đã thực hiện xong, vượt tiến độ đề ra. Trong số đó, có nhiều nhiệm vụ đã được Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, năm 2023 để đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhu cầu an sinh xã hội, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế trong quá trình phát triển đất nước như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Giá (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi)...[footnoteRef:24]  Đây là một kết quả rất đáng khích lệ, thể hiện sự nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn hệ thống chính trị, các cơ quan trong khối lập pháp, hành pháp, tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  [23:  Xem Phụ lục 2.]  [24:  Xem Báo cáo số 291/BC-UBTVQH15 ngày 19/8/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về kết quả thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.] 

[bookmark: _heading=h.30j0zll]Thứ ba, công tác lập pháp được đổi mới theo hướng chủ động, linh hoạt với phương châm Quốc hội hành động, xây dựng thể chế, pháp luật để phục vụ phát triển
Trong bối cảnh phải vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa tạo điều kiện để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động xây dựng pháp luật, đặc biệt là hoạt động lập pháp của Quốc hội đã có bước chuyển mình mạnh mẽ theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt, cụ thể:
(1) Lần đầu tiên có định hướng chương trình xây dựng pháp luật của cả nhiệm kỳ: Đảng đoạn Quốc hội đã xây dựng, trình Bộ Chính trị thông qua Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và ban hành Kết luận số 19-KL/TƯ là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là lần đầu tiên, Bộ Chính trị thông qua một văn kiện chính trị - pháp lý có tính định hướng tổng thể, bao quát về nội dung công tác lập pháp cần tập trung triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ Quốc hội nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, quán triệt và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV là “ưu tiên xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung các đạo luật ở các lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt, có tính khả thi cao, tạo sự bứt phá về kinh tế - xã hội”, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. 
(2) Quá trình cho ý kiến, hoàn thiện các dự án luật, dự thảo nghị quyết đã phát huy vai trò, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sát sao của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các đồng chí Lãnh đạo Quốc hội với tinh thần vào cuộc từ sớm, từ xa, cho ý kiến nhiều lần, kỹ lưỡng trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, từ đó có thể rút ngắn đáng kể thời gian tiến hành kỳ họp, tiết kiệm kinh phí nhưng vẫn giải quyết kịp thời, hiệu quả một khối lượng lớn công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước…, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Trong trường hợp trong quá trình thảo luận xuất hiện những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã chủ động tổ chức nghe ý kiến của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu để có thêm thông tin, cơ sở ban hành các quyết định. 
(3) Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội có phương thức linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ với phương châm lập pháp vì sự phát triển. Đầu năm 2022, trước đòi hỏi của thực tiễn cần sớm có các giải pháp hiệu quả, đủ mạnh để khắc phục hậu quả dịch COVID-19, khôi phục sản xuất, kinh doanh, thể chế hóa chủ trương của Đảng, kết luận của Bộ Chính trị, lần đầu tiên trong lịch sử 76 năm, Quốc hội đã tiến hành kỳ họp bất thường để đáp ứng kịp thời đòi hỏi của thực tiễn, phù hợp với mong muốn, kỳ vọng của Nhân dân về một Quốc hội “hành động”, đồng hành cùng Chính phủ, lập pháp vì sự phát triển.
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã tăng thời lượng các kỳ họp, phiên họp, tích cực cải tiến, đổi mới quy trình, cách thức thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm xem xét, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ yêu cầu của tình hình thực tiễn; tăng thời lượng truyền hình trực tiếp một số phiên thảo luận về các dự án luật đã góp phần bảo đảm công khai, minh bạch, tăng sự tương tác giữa Quốc hội với cử tri cũng như tạo điều kiện cho cử tri và Nhân dân giám sát hoạt động của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội.
[bookmark: _heading=h.1fob9te]Trong bối cảnh dịch bệnh, phương thức làm việc trực tuyến được áp dụng linh hoạt để bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của Quốc hội và nâng cao hiệu quả hoạt động. Quốc hội đã tổ chức các kỳ họp trực tuyến hoặc họp trực tuyến kết hợp với họp trực tiếp, các Ủy ban của Quốc hội tiến hành các phiên họp trực tuyến[footnoteRef:25]. Do vậy, dù trong điều kiện dịch bệnh nhưng khối lượng công tác lập pháp, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước đều hoàn thành, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Trên cơ sở những thí điểm đổi mới đã được chứng minh là phù hợp, có hiệu quả thực tế trong thời gian vừa qua, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đang xem xét, sửa đổi bổ sung Nội quy Kỳ họp Quốc hội, Quy chế làm việc của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để tiếp tục nâng cao chất lượng thảo luận, quyết định của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.     [25:  Trong đó, Ủy ban Pháp luật là cơ quan đầu tiên của Quốc hội có sáng kiến và tổ chức thực hiện hoạt động này.
Phiên họp trực tuyến đầu tiên được Ủy ban Pháp luật khóa XIV tổ chức vào tháng 4/2020; kể từ đó đến nay, Ủy ban Pháp luật đã thực hiện thành công 10 phiên họp trực tuyến (06 phiên họp Ủy ban Pháp luật khóa XIV; 04 phiên họp Ủy ban Pháp luật khóa XV) trong tổng số 17 phiên họp toàn thể của Ủy ban Pháp luật.] 

Thứ tư, việc kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thi hành pháp luật được tăng cường
Kể từ đầu nhiệm kỳ khoá XV đến nay, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội đã tổ chức nhiều cuộc giám sát chuyên đề, tổ chức các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các phiên giải trình tại Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, qua đó đã góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Các chuyên đề giám sát, nội dung chất vấn, giải trình được Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cân nhắc lựa chọn, tập trung vào những vấn đề được cử tri và các tầng lớp nhân dân quan tâm, liên quan đến những tồn tại, vướng mắc, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội nhằm góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật theo yêu cầu tại các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; khắc phục một số tồn tại, khó khăn về cách thức triển khai hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật giữa Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội trong thời gian qua để tạo tính chủ động, tính chuyên nghiệp và thuận lợi cho việc tổng hợp báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội vào cuối kỳ giám sát báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động giám sát. Kết quả của các hoạt động giám sát đã góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình. 
Bên cạnh đó, quá trình tiến hành hoạt động giám sát, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cũng đã phát hiện những vấn đề tồn tại, vướng mắc trong các quy định của pháp luật, để từ đó có các giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình thi hành pháp luật. Chẳng hạn, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội đã tổ chức giám sát chuyên đề về Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. Qua đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 61/2022/QH15 về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, trong đó có những giải pháp cho phép Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch được thực hiện một số giải pháp cụ thể để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch và bảo đảm chất lượng công tác quy hoạch.
IV. Một số hạn chế, bất cập trong công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp luật cũng còn có những hạn chế nhất định, cụ thể như:
- Pháp luật trên một số lĩnh vực còn thiếu tính ổn định, tính dự báo chưa cao nên tần suất sửa đổi tương đối cao; việc cho phép một luật sửa nhiều luật tuy giúp nâng cao tính thống nhất nhưng đôi khi tạo khó khăn cho quá trình theo dõi, giám sát và thi hành pháp luật; việc tiến hành sửa đổi, bổ sung quá thường xuyên đã ảnh hưởng trực tiếp đến tính ổn định của chính sách, gây khó khăn trong quá trình triển khai thi hành;
- Trong một số lĩnh vực cụ thể vẫn có những chế định chưa thực sự đầy đủ, chưa được cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để kịp thời đáp ứng nhu cầu điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan. Các văn bản pháp luật về đất đai, nhà ở, đầu tư, kinh doanh bất động sản… còn chưa thật đồng bộ, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận một cách bình đẳng, minh bạch các nguồn lực về đất đai; các văn bản pháp luật về thuế chưa bảo đảm cân đối, hài hòa giữa mục tiêu động viên nguồn lực tài chính vào ngân sách nhà nước với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và khả năng đóng góp của doanh nghiệp, cá nhân; pháp luật về y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo hiểm, việc làm chưa được hoàn thiện đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tế…
[bookmark: _heading=h.3znysh7]- Tính đồng bộ, thống nhất và khả thi của một số quy định chưa cao; chưa khắc phục được triệt để tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu thống nhất trong hệ thống pháp luật; một số quy định bất cập, gây kìm hãm, cản trở sự phát triển nhưng chậm được nghiên cứu sửa đổi, tháo gỡ; một số quy định chưa chặt chẽ, dẫn đến cách hiểu và áp dụng thiếu thống nhất; chưa có những đột phá trong chuyển đổi kinh tế, trong ứng dụng, phát huy hiệu quả các mô hình kinh doanh mới trong kỷ nguyên công nghệ số, ví dụ như còn lúng túng trong quản lý các mô hình kinh tế chia sẻ (uber, grab), xây dựng, vận hành các mô hình thử nghiệm (sandbox)…
- Một số quy định chưa được chuẩn bị, đánh giá tác động kỹ lưỡng, chưa có thời gian tuyên truyền, phổ biến đầy đủ để người dân nắm bắt, hiểu thống nhất trước khi thực hiện, dẫn đến việc triển khai thực hiện thiếu đồng bộ, nhất quán, còn có nhiều ý kiến khác nhau; một số nội dung chưa được hướng dẫn cụ thể, kịp thời; một số văn bản quy định về chính sách hỗ trợ không quy định rõ đối tượng thụ hưởng nên gây khó khăn cho việc triển khai. 
- Quy trình xây dựng, ban hành văn bản pháp luật có lúc chưa được tuân thủ triệt để; việc gửi hồ sơ dự án luật trong nhiều trường hợp chưa bảo đảm tiến độ về thời gian; cơ chế lấy ý kiến còn chưa thực sự bảo đảm hiệu quả, thực chất; cơ chế phản hồi, tiếp thu ý kiến đóng góp chưa hợp lý nên chưa động viên, khuyến khích được sự tham gia tích cực của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; một số cơ quan của Quốc hội chưa kiên quyết trong việc thể hiện rõ chính kiến đối với các dự án chậm tiến độ, không bảo đảm chất lượng; thời gian dành cho việc nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện, bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và hoàn thiện về kỹ thuật lập pháp đối với các dự thảo văn bản còn hạn chế... 
- Vẫn còn tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết; vẫn còn một số văn bản quy định chi tiết chưa tuân thủ đầy đủ quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; việc chuẩn bị và trình đồng thời dự thảo văn bản quy định chi tiết với hồ sơ dự án luật còn hình thức; một số địa phương có vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật nhưng chưa được cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời.
- Hiệu quả của công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật chưa cao: Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật chưa được quan tâm thoả đáng, không ít trường hợp chưa thực sự kịp thời và chưa “trúng” những “điểm nghẽn” về pháp luật; việc phát hiện, xử lý một số văn bản trái pháp luật chưa kịp thời; việc khắc phục mâu thuẫn, chồng chéo, cản trở sự phát triển trong hệ thống pháp luật sau rà soát còn chậm, chưa đạt được kết quả rõ nét.
- Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về pháp luật chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ quản lý đất nước. Năng lực dự báo, cơ sở dữ liệu còn hạn chế, chưa theo kịp với diễn biến thực tế; hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước trên một số lĩnh vực còn yếu. Những điều này dẫn đến việc nghiên cứu, đề xuất và thông qua chính sách, quá trình tổ chức thi hành pháp luật chưa thực sự đáp ứng yêu cầu về tính chiến lược và tầm nhìn dài hạn. Một số lĩnh vực phân cấp mạnh nhưng thiếu kiểm tra, kiểm soát nên chưa phát huy được hiệu quả.
- Các điều kiện bảo đảm cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật vẫn còn hạn chế; nguồn lực tài chính dành cho công tác này cũng chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Đội ngũ công chức làm công tác xây dựng pháp luật của Chính phủ, các Bộ, ngành, tổ chức và bộ phận trực tiếp tham mưu, giúp việc trong hoạt động lập pháp của Quốc hội chưa được quan tâm, tăng cường, đầu tư thỏa đáng[footnoteRef:26]; trình độ, kỹ năng lập pháp chưa đồng đều, tính chuyên nghiệp, chuyên môn hóa chưa cao. Chưa có cơ chế để thu hút các chuyên gia giỏi, cán bộ có năng lực, kinh nghiệm tham gia vào công tác xây dựng pháp luật. [26:  Tính đến ngày 30/6/2021, bộ phận trực tiếp tham mưu, giúp việc về công tác lập pháp tại các cơ quan của Quốc hội (Hội đồng Dân tộc và 09 Ủy ban của Quốc hội) có 214 công chức. Trung bình Hội đồng Dân tộc, mỗi Ủy ban của Quốc hội có 21 công chức trực tiếp tham mưu, giúp việc về công tác lập pháp. (Nguồn: Báo cáo số 145-BC/ĐĐQH15 ngày 20/8/2021 của Đảng đoàn Quốc hội về Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội).] 

- Một số địa phương trong quá trình thực thi pháp luật, nhất là trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 còn máy móc, cứng nhắc nên đã ban hành một số quy định chưa phù hợp với pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người dân.

V. Tiếp tục phát huy vai trò của công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong cải cách, hoàn thiện thể chế
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII đã xác định mục tiêu đến năm 2030, nước ta sẽ là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, đất nước ta sẽ từ nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình thấp trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Vì vậy, giai đoạn hiện nay là giai đoạn có tính lịch sử với rất nhiều thách thức. Thực tế đã chứng minh trong 50 năm qua chỉ một số ít nước có thể chuyển từ vị trí thu nhập trung bình lên vị trí thu nhập cao, trong đó cải cách thể chế đóng một vị trí rất quan trọng[footnoteRef:27]. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay cũng đang đặt ra rất nhiều thách thức đối với quá trình cải cách và hoàn thiện thể chế của Việt Nam. Trong đó, có ba xu hướng lớn toàn cầu dự kiến sẽ ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện thể chế của Việt Nam, đó là sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc, sự tăng tốc của nền kinh tế số, sự gia tăng mạnh mẽ của các sáng kiến xanh[footnoteRef:28]. Bên cạnh đó, đại dịch COVID-19 tiếp tục có những tác động mạnh mẽ đến quá trình phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước.    [27:  Ngân hàng Thế giới, Để Việt Nam tươi sắc đào xuân? Cải cách thể chế hướng tới thực thi hiệu quả, NXB Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2021, tr. 98-99.]  [28:  Xem thêm: Dẫn trên, tr.21-22.] 

Bối cảnh này đặt ra những yêu cầu đặc biệt, thậm chí là chưa từng có đối với công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, thi hành pháp luật để thực hiện có hiệu quả yêu cầu về cải cách, hoàn thiện thể chế. Trong đó, không chỉ yêu cầu hướng tới khắc phục, giảm thiểu những thiệt hại do dịch bệnh gây nên mà còn phải tận dụng được những yếu tố thời cơ, thuận lợi, khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực để vượt qua giai đoạn khó khăn, tiến tới phục hồi và phát triển với tư duy mới và tầm chiến lược mới, cụ thể:
(1) Yêu cầu sửa đổi, xây dựng, ban hành nhanh chóng và thi hành hiệu quả các văn bản pháp luật để phản ứng kịp thời và ứng phó hiệu quả với đại dịch, xử lý những vấn đề mới phát sinh, chưa có tiền lệ, đồng thời, bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân;
 (2) Yêu cầu ban hành và tổ chức thi hành các văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật mà do sự chuyển biến của tình hình nên không còn phù hợp với thực tiễn, gây ra vướng mắc, cản trở phát triển; đẩy nhanh quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng bền vững, bao trùm, tăng trưởng xanh;
(3) Yêu cầu nghiên cứu, ban hành và tổ chức thi hành những văn bản pháp luật nhằm điều chỉnh những lĩnh vực mới phát sinh trong đời sống kinh tế - xã hội, tạo khung pháp lý cần thiết và thông thoáng cho sự phát triển, trong đó, tập trung vào một số khía cạnh như đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, xây dựng xã hội số, Chính phủ số và nền kinh tế số
(4) Yêu cầu tiếp tục hoàn thiện, củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống an sinh xã hội, lấy con người làm trung tâm; bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; bảo đảm sự phát triển cân đối hơn giữa các vùng, miền, lĩnh vực kinh tế, qua đó khẳng định bản chất xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường Việt Nam; 
Trước bối cảnh và những yêu cầu nói trên, Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026) xác định mục tiêu công tác lập pháp của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV là “Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tạo lập khung khổ pháp lý để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, gắn với 12 định hướng phát triển đất nước, 06 nhiệm vụ trọng tâm và 03 đột phá chiến lược được đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tập trung thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đồng bộ các chủ trương, đường lối được xác định tại các văn kiện Đại hội XIII để hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch, có sức cạnh tranh quốc tế; lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm; tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước; thúc đẩy đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển đất nước nhanh, bền vững”. 
Để tổ chức thực hiện có hiệu quả mục tiêu nói trên, cần tiếp tục quyết liệt đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác xây dựng và thi hành pháp luật, trong đó tập trung vào một số giải pháp cơ bản sau đây:
Thứ nhất, tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về vai trò của công tác xây dựng và thi hành pháp luật 
Trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật, sự đổi mới về tư duy, nhận thức, phương pháp tiếp cận của các chủ thể tham gia vào công tác xây dựng pháp luật, nhất là người đứng đầu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở tạo nên những chuyển biến mang tính bứt phá đối với công tác này. Theo đó, cần thống nhất và nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật không chỉ trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại mà còn phải phúc đáp kịp thời yêu cầu cấp bách của thực tiễn, tạo sự bứt phá về phát triển kinh tế - xã hội. Việc xây dựng, ban hành luật phải thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tiến độ nhưng cũng cần đáp ứng yêu cầu cao về chất lượng, không chạy theo số lượng; trong nội dung các văn bản, cần đặc biệt lưu ý tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, rà soát, loại bỏ các quy định không cần thiết, không hợp lý, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân. 
Thứ hai, tăng cường năng lực cho các chủ thể tham gia công tác xây dựng và thi hành pháp luật
[bookmark: _heading=h.2et92p0]- Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, nhất là đổi mới phương thức thảo luận, cho ý kiến về các dự án luật; tiếp tục triển khai, đồng thời, tổng kết, đánh giá về cách thức tổ chức kỳ họp Quốc hội chia làm hai đợt để có khoảng thời gian giữa hai đợt dành cho công tác nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm chất lượng văn bản được Quốc hội thông qua. 
- Tổ chức hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Đổi mới mạnh mẽ về cách thức, phương thức thẩm tra; nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý đối với các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, bảo đảm nguyên tắc làm việc tập thể, quyết định theo đa số trong các hoạt động này; tiếp tục tăng cường tham vấn, sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học trong hoạt động thẩm tra; phát huy trí tuệ của các thành viên Hội đồng, Ủy ban; tổ chức tốt hơn hoạt động phối hợp thẩm tra giữa các cơ quan của Quốc hội; tăng cường hoạt động giám sát, giải trình gắn với công tác lập pháp, thông qua đó kịp thời phát hiện những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung; tăng cường hơn nữa công tác bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết với hệ thống pháp luật.
- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong hoạt động phản biện xã hội, tham gia ý kiến đối với dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; tiếp tục thu hút các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ hoạt động thực tiễn có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn sâu tham gia trong công tác xây dựng pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm thời gian, phương thức phù hợp, hiệu quả để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo văn bản và Nhân dân; bảo đảm tiếp thu, giải trình nghiêm túc, đầy đủ đối với các ý kiến tham gia trong quá trình chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo văn bản; xây dựng, hoàn thiện cơ chế đánh giá hiệu quả thi hành luật, cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi của công dân, doanh nghiệp đối với công tác lập pháp.
- Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy giúp việc Quốc hội, đội ngũ cán bộ tham gia làm công tác xây dựng, thi hành pháp luật tại Bộ, ngành, cơ quan, nhất là đội ngũ cán bộ pháp chế theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, cập nhật kiến thức chuyên môn và thực tiễn.
Thứ ba, tiếp tục nghiên cứu cải tiến quy trình lập pháp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật
- Tiếp tục nghiên cứu cải tiến quy trình xây dựng pháp luật theo hướng phân công, phân nhiệm hợp lý, rõ ràng và phát huy tối đa khả năng, nâng cao trách nhiệm của từng chủ thể trong quy trình xây dựng luật, pháp lệnh, nhất là của cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo dự án.
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xây dựng pháp luật.
Thứ tư, tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra, rà soát văn bản, sơ kết, tổng kết việc thi hành
- Tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, cá nhân đại biểu Quốc hội, nhất là giám sát đối với công tác tổ chức thi hành pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời yêu cầu Chính phủ, các cơ quan liên quan khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết có phát sinh vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành.
- Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, tăng cường hướng dẫn thi hành pháp luật, giải thích pháp luật theo hướng tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật theo lĩnh vực, theo chuyên đề, theo định kỳ để từ đó đưa ra cơ sở thực tiễn cho hoàn thiện pháp luật tương ứng; kịp thời hướng dẫn thi hành, áp dụng pháp luật, đặc biệt đối với việc thi hành các quy định pháp luật mới, bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất trong cả nước; tăng cường giải thích pháp luật đối với những vấn đề pháp luật vướng mắc trong thực tiễn thi hành, áp dụng pháp luật.
[bookmark: _heading=h.tyjcwt]- Đối với các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết, định kỳ 05 năm tiến hành sơ kết, 10 năm tiến hành tổng kết việc thi hành; trường hợp phát hiện có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc nội dung không còn phù hợp với thực tiễn thì kịp thời đề xuất Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Đối với những bất cập, vướng mắc thuộc công tác triển khai thi hành thì chỉ đạo chấn chỉnh, thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật để kịp thời khắc phục.
- Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật để phát hiện những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn, qua đó, khẩn trương xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu khai thông điểm nghẽn, hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. 
[bookmark: _Toc93238112]Tóm lại, đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật là yêu cầu tất yếu, khách quan trong quá trình phát triển đất nước. Việc triển khai một cách sáng tạo, quyết liệt và đúng hướng những cải tiến, đổi mới trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trong giai đoạn vừa qua, đồng thời, tiếp tục thực hiện một cách đồng bộ những giải pháp tăng cường công tác này trong thời gian tới đã và sẽ là những nhân tố tích cực, có tính quyết định để hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tạo lập khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Đại hội XIII của Đảng đề ra, qua đó nâng cao tính chuyên nghiệp, tính khoa học, hiệu quả, bảo đảm tính kịp thời và khả thi của công tác xây dựng và thi hành pháp luật, phúc đáp yêu cầu của tình hình mới và thúc đẩy mạnh mẽ quá trình đổi mới toàn diện đất nước, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.



PHỤ LỤC 1
Một số văn bản đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành để tháo gỡ khó khăn, 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
	STT
	Loại văn bản
	Số, ký hiệu
	Ngày, tháng, năm ban hành
	Trích yếu

	I. QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

	1 
	Luật
	03/2022/QH15
	11/01/2022
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 

	2 
	Luật
	05/2022/QH15
	15/6/2022
	Điện ảnh

	3 
	Luật
	07/2022/QH15
	16/6/2022
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

	4 
	Luật
	08/2022/QH15
	16/6/2022
	Kinh doanh bảo hiểm

	5 
	Nghị quyết
	107/2020/QH14
	10/6/2020
	Về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội

	6 
	Nghị quyết
	116/2020/QH14
	19/6/2020
	Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

	7 
	Nghị quyết
	124/2020/QH14
	11/11/2020
	Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

	8 
	Nghị quyết
	128/2020/QH14
	12/11/2020
	Về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021

	9 
	Nghị quyết
	135/2020/QH14
	17/11/2020
	Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

	10 
	Nghị quyết
	30/2021/QH15
	28/7/2021
	Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

	11 
	Nghị quyết
	33/2021/QH15
	13/11/2021
	Về tổ chức phiên tòa trực tuyến

	12 
	Nghị quyết
	42/2022/QH15
	13/11/2021
	Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

	13 
	Nghị quyết
	43/2022/QH15
	11/01/2022
	Về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

	14 
	Nghị quyết
	46/2022/QH15
	11/01/2022
	Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

	15 
	Nghị quyết
	63/2022/QH15
	16/6/2022
	Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

	16 
	Nghị quyết
	936/NQ-UBTVQH14
	05/5/2020
	Về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 và phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019

	17 
	Nghị quyết
	954/2020/UBTVQH14
	02/6/2020
	Về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

	18 
	Nghị quyết
	979/2020/UBTVQH14
	27/7/2020
	Sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường

	19 
	Nghị quyết
	1148/2020/UBTVQH14
	21/12/2020
	Sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14

	20 
	Nghị quyết
	1271/NQ-UBTVQH14
	18/5/2021
	Về việc sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020

	21 
	Nghị quyết
	268/NQ-UBTVQH15
	06/8/2021
	Về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19

	22 
	Nghị quyết
	285/NQ-UBTVQH15
	27/8/2021
	Về việc thành lập Tổ Công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội liên quan đến công tác phòng, chống COVID-19.

	23 
	Nghị quyết
	03/2021/NQ-UBTVQH15
	24/9/2021
	Ban hành chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-10 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

	24 
	Nghị quyết
	393/NQ-UBTVQH15
	30/9/2021
	Về bổ sung dự phòng ngân sách trung ương từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

	25 
	Nghị quyết
	406/NQ-UBTVQH15
	19/10/2021
	Về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19

	26 
	Nghị quyết
	09/2021/NQ-UBTVQH15
	08/12/2021
	Về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022 - 2024

	27 
	Nghị quyết
	10/2021/NQ-UBTVQH15
	08/12/2021
	Về việc gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19

	28 
	Nghị quyết
	12/2021/NQ-UBTVQH15
	30/12/2021
	Về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

	29 
	Nghị quyết
	17/2022/UBTVQH15
	23/3/2022
	Về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục phồi, phát triển kinh tế - xã hội

	30 
	Nghị quyết
	18/2022/UBTVQH15
	23/3/2022
	Về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

	31 
	Nghị quyết
	24/2022/UBTVQH15
	11/8/2022
	Tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24 tháng 9 năm 2021 của UBTVQH

	32 
	Công văn
	33/UBTVQH15-PL
	06/8/2021
	Về việc tham gia ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

	33 
	Công văn
	42/UBTVQH15-KT
	03/9/2021
	Về việc tham gia ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong bối cảnh đại dịch COVID-19

	II. CHÍNH PHỦ

	34 
	Nghị định
	15/2022/NĐ-CP
	28/01/2022
	Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

	35 
	Nghị định
	29/2022/NĐ-CP
	29/4/2022
	Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

	36 
	Nghị quyết
	01/NQ-CP
	01/01/2020
	Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

	37 
	Nghị quyết
	42/NQ-CP
	09/4/2020
	Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

	38 
	Nghị quyết
	84/NQ-CP
	29/5/2020
	Về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19

	39 
	Nghị quyết
	154/NQ-CP
	19/10/2020
	Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 42/NQ-CP

	40 
	Nghị quyết
	180/NQ-CP
	17/12/2020
	Về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện

	41 
	Nghị quyết
	01/NQ-CP
	01/01/2021
	Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

	42 
	Nghị quyết
	55/NQ-CP
	02/6/2021
	Về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho các khách hàng sử dụng điện và được thực hiện từ tháng 6/2021 đến hết tháng 12/2021

	43 
	Nghị quyết
	63/NQ-CP
	29/6/2021
	Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022

	44 
	Nghị quyết
	68/NQ-CP
	01/7/2021
	Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

	45 
	Nghị quyết
	83/NQ-CP
	31/7/2021
	Về phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện

	46 
	Nghị quyết
	86/NQ-CP
	06/8/2021
	Về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV

	47 
	Nghị quyết
	88/NQ-CP
	12/8/2021
	Về phiên họp phiên họp chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 & 7 tháng năm 2021

	48 
	Nghị quyết
	90/NQ-CP
	14/8/2021
	Về mua bổ sung vaccine phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer

	49 
	Nghị quyết
	94/NQ-CP
	20/8/2021
	Về xây dựng pháp luật tháng 8/2021

	50 
	Nghị quyết
	97/NQ-CP
	28/8/2021
	Về việc thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

	51 
	Nghị quyết
	105/NQ-CP
	09/9/2021
	Về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19

	52 
	Nghị quyết
	106/NQ-CP
	11/9/2021
	Về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

	53 
	Nghị quyết
	109/NQ-CP
	20/9/2021
	Về mua vaccine phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm Kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất

	54 
	Nghị quyết
	110/NQ-CP
	22/9/2021
	Về mua vaccine phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc

	55 
	Nghị quyết
	116/NQ-CP
	24/9/2021
	Về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

	56 
	Nghị quyết
	126/NQ-CP
	08/10/2021
	Về sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19

	57 
	Nghị quyết
	128/NQ-CP
	11/10/2021
	Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

	58 
	Nghị quyết
	01/NQ-CP
	08/01/2022
	Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

	59 
	Nghị quyết
	11/NQ-CP
	30/01/2022
	Về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình

	III. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

	60 
	Quyết định
	15/2020/QĐ-TTg
	24/4/2020
	Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

	61 
	Quyết định
	32/2020/QĐ-TTg
	19/10/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

	62 
	Quyết định
	23/2021/QĐ-TTg
	07/7/2021
	Về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

	63 
	Quyết định
	28/2021/QĐ-TTg
	01/10/2021
	Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

	64 
	Quyết định
	33/2021/QĐ-TTg
	06/11/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

	65 
	Quyết định
	1394/QĐ-TTg
	12/8/2021
	Về việc xuất cấp hàng từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19

	66 
	Quyết định
	1395/QĐ-TTg
	12/8/2021
	Về bổ sung kinh phí cho Bộ Quốc phòng để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (đợt 2)

	67 
	Quyết định
	1399/QĐ-TTg
	13/8/2021
	Về thành lập Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine

	68 
	Quyết định
	1404/QĐ-TTg
	14/8/2021
	Về hỗ trợ kinh phí thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2 vaccine COVIVAC do Viện Vaccine và sinh phẩm y tế sản xuất

	69 
	Quyết định
	1409/QĐ-TTg

	16/08/2021
	Về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19

	70 
	Quyết định
	1414/QĐ-TTg
	19/8/2021
	Về bổ sung kinh phí cho Bộ Công an để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (đợt 2)

	71 
	Quyết định
	1415/QĐ-TTg
	20/8/2021
	Về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19

	72 
	Quyết định
	1426/QĐ-TTg
	24/8/2021
	Về xuất cấp không thu tiền vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Quốc phòng (Quân khu 7) để cấp cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam

	73 
	Quyết định
	1438/QĐ-TTg
	25/8/2021
	Về kiện toàn Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

	74 
	Quyết định
	1447/QĐ-TTg
	29/8/2021
	Về thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

	75 
	Quyết định
	1447/QĐ-TTg
	31/8/2021
	Về thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

	76 
	Quyết định
	1461/QĐ-TTg
	07/9/2021
	Về việc bổ sung 3 Phó Trưởng Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

	77 
	Quyết định
	1470/QĐ-TTg
	10/9/2021
	Về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi để hỗ trợ gạo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 năm 2021

	78 
	Quyết định
	1497/QĐ-TTg
	10/9/2021
	Về Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”

	79 
	Quyết định
	1547/QĐ-TTg
	17/9/2021
	Về kinh phí mua bổ sung 19.998.810 liều vaccine phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer

	80 
	Quyết định
	27/2021/QĐ-TTg
	25/9/2021
	Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

	81 
	Quyết định
	1624/QĐ-TTg
	27/9/2021
	Về xuất cấp không thu tiền nhà bạt, máy phát điện từ nguồn dự trữ quốc gia cho UBND tỉnh Tây Ninh để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19

	82 
	Quyết định
	1639/QĐ-TTg
	29/9/2021
	Về bổ sung kinh phí mua và tiếp nhận 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc

	83 
	Quyết định
	28/2021/QĐ-TTg
	01/10/2021
	Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

	84 
	Quyết định
	1654/QĐ-TTg
	01/10/2021
	Về phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu sản xuất vaccine sử dụng cho người đến năm 2030”

	85 
	Quyết định
	1667/QĐ-TTg
	5/10/2021
	Về truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 21 cá nhân thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

	86 
	Quyết định
	1674/QĐ-TTg
	6/10/20221
	Về truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Hồ Quốc Trị đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP. Hà Nội

	87 
	Quyết định
	1698/QĐ-TTg
	11/10/2021
	Về truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 31 tập thể và 23 cá nhân thuộc Bộ Công an đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

	88 
	Quyết định
	1692/QĐ-TTg
	11/10/2021
	Về truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần ngăn chặn, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

	89 
	Quyết định
	1700/QĐ-TTg
	11/10/2021
	Về truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 cá nhân được tỉnh Bình Dương đề nghị khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần ngăn chặn, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

	90 
	Quyết định
	1733/QĐ-TTg
	15/10/2021
	Về truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Dương Nguyễn Thùy Trinh đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần ngăn chặn, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

	91 
	Chỉ thị
	11/CT-TTg
	04/3/2020
	Về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19

	92 
	Chỉ thị
	24/CT-TTg
	04/9/2021
	Về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19

	93 
	Chỉ thị
	26/CT-TTg
	21/9/2021
	Về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19

	94 
	Công điện
	1063/CĐ-TTg
	31/7/2021
	Về phòng chống dịch COVID-19

	95 
	Công điện
	1068/CĐ-TTg
	05/8/2021
	Về yêu các Bộ ngành, địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

	96 [bookmark: _GoBack]
	Công điện
	1079/CĐ-TTg
	14/8/2021
	Về việc rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

	97 
	Công điện
	1081/CĐ-TTg
	16/8/2021
	Về phòng, chống dịch COVID-19

	98 
	Công điện
	1099/CĐ-TTg
	22/8/2021
	Về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

	99 
	Công điện
	1102/CĐ-TTg
	23/8/2021
	Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc

	100 
	Công điện
	1105/CĐ-TTg
	27/8/2021
	Về việc thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người "lang thang, cơ nhỡ"

	101 
	Công điện
	1108/CĐ-TTg
	31/8/2021
	Về việc yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

	102 
	Công điện
	1118/CĐ-TTg
	07/9/2021
	Về tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19

	103 
	Công điện
	1190/CĐ-TTg  
	20/9/2021
	Về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện Kế hoạch năm học mới 2021-2022 hiệu quả, chất lượng

	104 
	Công điện
	126/CĐ-TTg  
	12/02/2022
	Về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngôn vốn đầu tư công

	105 
	Công điện
	252/CĐ-TTg  
	16/3/2022
	Về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

	106 
	Công điện
	290/CĐ-TTg  
	31/3/2022
	Về việc đôn đốc các nhiệm vụ cấp bách triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

	107 
	Công văn
	1070/TTg-KGVX
	05/8/2021
	Về việc tập trung chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19

	108 
	Công văn
	1100/TTg-CN
	23/8/2021
	Về chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp




PHỤ LỤC 2
Các nhiệm vụ lập pháp đã hoàn thành theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Tổng cộng: 68 nhiệm vụ
	STT
	Nhiệm vụ lập pháp
	Cơ quan chủ trì thực hiện
	Thời hạn hoàn thành
	Kết quả

	A
	Các nhiệm vụ lập pháp đã hoàn thành rà soát, được đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới luật, pháp lệnh và đã được QH, UBTVQH thông qua (10 nhiệm vụ)

	1
	Sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê
	Chính phủ
	-
	QH đã thông qua tháng 10/2021

	2
	Nghiên cứu, rà soát Bộ luật Tố tụng hình sự (để thực hiện Hiệp định CPTPP)
	VKSNDTC
	-
	QH đã thông qua tháng 10/2021

	3
	Nghiên cứu, rà soát một số luật liên quan đến đầu tư, doanh nghiệp, điện lực, thuế, hải quan, sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài...
	Chính phủ
	-
	QH đã thông qua tháng 01/2022

	4
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Pháp lệnh điều chỉnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Tòa án nhân dân
	TANDTC
	31/12/2022
	UBTVQH đã thông qua ngày 24/3/2022

	5
	Sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm
	Chính phủ
	-
	QH đã thông qua tháng 6/2022

	6
	Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ
	Chính phủ
	-
	QH đã thông qua tháng 6/2022

	7
	Sửa đổi Luật Điện ảnh
	Chính phủ
	-
	QH đã thông qua tháng 6/2022

	8
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Cảnh sát cơ động
	Chính phủ
	-
	QH đã thông qua tháng 6/2022

	9
	Sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng
	Chính phủ
	-
	QH đã thông qua tháng 6/2022

	10
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Pháp lệnh điều chỉnh về xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng
	TANDTC
	30/6/2022
	UBTVQH thông qua ngày 18/8/2022

	B
	Các nhiệm vụ lập pháp đã hoàn thành rà soát, được đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới luật và đã được đưa vào Chương trình XDLPL của QH (22 nhiệm vụ)

	11
	Sửa đổi Luật Dầu khí
	Chính phủ
	-
	Trình QH cho ý kiến tháng 5/2022

	12
	Sửa đổi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
	Chính phủ
	-
	Trình QH cho ý kiến tháng 5/2022

	13
	Xây dựng, ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (và thực hiện dân chủ ở cơ sở nói chung)
	Chính phủ
	-
	Trình QH cho ý kiến tháng 5/2022

	14
	Sửa đổi Luật Thanh tra và các nội dung quy định về thanh tra chuyên ngành trong các luật có liên quan (sửa đổi đồng bộ trong năm 2022)
	Chính phủ
	-
	Trình QH cho ý kiến tháng 5/2022

	15
	Nghiên cứu, rà soát Luật Khám bệnh, chữa bệnh
	Chính phủ
	-
	Trình QH cho ý kiến tháng 5/2022

	16
	Nghiên cứu, rà soát Luật Tần số vô tuyến điện
	Chính phủ
	-
	Trình QH cho ý kiến tháng 5/2022

	17
	Nghiên cứu, rà soát Luật Phòng, chống rửa tiền
	Chính phủ
	30/6/2022
	Trình QH cho ý kiến và thông qua tháng 10/2022

	18
	Nghiên cứu, rà soát Nội quy kỳ họp Quốc hội (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 của Quốc hội)
	Văn phòng Quốc hội
	30/6/2022
	Trình QH cho ý kiến và thông qua tháng 10/2022

	19
	Nghiên cứu, rà soát Luật Giá
	Chính phủ
	30/6/2022
	Trình QH cho ý kiến tháng 10/2022, thông qua tháng 5/2023

	20
	Sửa đổi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	Chính phủ
	-
	Trình QH cho ý kiến tháng 10/2022, thông qua tháng 5/2023

	21
	Nghiên cứu, rà soát Luật Hợp tác xã
	Chính phủ
	30/6/2022
	Trình QH cho ý kiến tháng 10/2022, thông qua tháng 5/2023

	22
	Nghiên cứu, rà soát Luật Đấu thầu
	Chính phủ
	30/6/2022
	Trình QH cho ý kiến tháng 10/2022, thông qua tháng 5/2023

	23
	Nghiên cứu, rà soát Luật Giao dịch điện tử hoặc nghiên cứu xây dựng Luật điều chỉnh về Giao dịch điện tử và Kinh tế số (thay thế Luật Giao dịch điện tử)
	Chính phủ
	31/12/2022
	Trình QH cho ý kiến tháng 10/2022, thông qua tháng 5/2023

	24
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về phòng thủ dân sự
	Chính phủ
	31/12/2022
	Trình QH cho ý kiến tháng 10/2022, thông qua tháng 5/2023

	25
	Sửa đổi Luật Đất đai
	Chính phủ
	-
	Trình QH cho ý kiến tháng 10/2022, tháng 5/2023, thông qua tháng 10/2023

	26
	Nghiên cứu, rà soát Luật Nhà ở
	Chính phủ
	31/12/2022
	Trình QH cho ý kiến tháng 5/2023, thông qua tháng 10/2023

	27
	Nghiên cứu, rà soát Luật Kinh doanh bất động sản
	Chính phủ
	31/12/2022
	Trình QH cho ý kiến tháng 5/2023, thông qua tháng 10/2023

	28
	Nghiên cứu, rà soát Luật Tài nguyên nước
	Chính phủ
	31/12/2022
	Trình QH cho ý kiến tháng 5/2023, thông qua tháng 10/2023

	29
	Nghiên cứu, rà soát Luật Viễn thông
	Chính phủ
	31/12/2022
	Trình QH cho ý kiến tháng 5/2023, thông qua tháng 10/2023

	30
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh nội dung về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
	Chính phủ
	31/12/2022
	Trình QH cho ý kiến tháng 5/2023, thông qua tháng 10/2023

	31
	Nghiên cứu, rà soát Luật Lưu trữ liên quan đến lưu trữ số
	Chính phủ
	30/6/2022
	Trình QH cho ý kiến tháng 10/2023, thông qua tháng 5/2024

	32
	Nghiên cứu, rà soát Luật Bảo hiểm xã hội
	Chính phủ
	30/6/2022
	Trình QH cho ý kiến tháng 10/2023, thông qua tháng 5/2024 

	C
	Các nhiệm vụ lập pháp khác đã hoàn thành việc rà soát (36 nhiệm vụ)

	I
	Các nhiệm vụ lập pháp đề xuất sửa đổi hoặc xây dựng mới (32 nhiệm vụ)

	(i)
	Khối các cơ quan của Quốc hội (08 nhiệm vụ)[footnoteRef:29] [29:  Trong đó có nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát Quy chế làm việc của UBTVQH đã được xác định là hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát theo Phụ lục 3 của Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15. ] 


	33
	Nghiên cứu, rà soát Quy chế làm việc của UBTVQH
	Văn phòng Quốc hội
	-
	Dự kiến UBTVQH thông qua tháng 8/2022

	34
	Nghiên cứu, rà soát Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
	Văn phòng Quốc hội
	30/6/2022
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật

	35
	Nghiên cứu, rà soát Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (ban hành kèm theo Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)
	Văn phòng Quốc hội
	30/6/2022
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế

	36
	Nghiên cứu, rà soát Nghị quyết số 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn
	Ban Công tác đại biểu
	30/6/2022
	Đề xuất sửa đổi Nghị quyết

	
37
	Nghiên cứu, rà soát Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký
	Tổng Thư ký Quốc hội
	30/6/2022
	Đề xuất sửa đổi Nghị quyết

	
	Nghiên cứu, rà soát Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội
	Văn phòng Quốc hội
	30/6/2022
	Nghị quyết số 22/2022/NQ-UBTVQH15 ngày 12/7/2022

	
	Nghiên cứu, rà soát Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu
	Ban Công tác đại biểu
	30/6/2022
	Nghị quyết số 21/2022/NQ-UBTVQH15 ngày 11/7/2022

	
	Nghiên cứu, rà soát Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Dân nguyện
	Ban Dân nguyện
	30/6/2022
	Đề xuất chưa sửa đổi, bổ sung Nghị quyết

	38
	Nghiên cứu, rà soát Nghị quyết số 228/1999/NQ-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp công dân, xử lý đơn, thư của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu QH
	Ban Dân nguyện
	30/6/2022
	Đề xuất sửa đổi Nghị quyết

	39
	Nghiên cứu, rà soát Nghị quyết số 694/2008/NQ-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại xử lý đơn, thư của các cơ quan của Quốc hội
	Ban Dân nguyện
	30/6/2022
	Đề xuất sửa đổi Nghị quyết

	40
	Nghiên cứu, rà soát Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
	Ban Dân nguyện
	30/6/2022
	Đề xuất sửa đổi Nghị quyết

	(ii)
	Khối Chính phủ, TANDTC và KTNN (24 nhiệm vụ)

	41
	Nghiên cứu, rà soát Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp
	Chính phủ
	30/6/2022
	UBTVQH đã cho ý kiến tại phiên họp tháng 8/2022

	42
	Nghiên cứu, rà soát Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Chính phủ
	30/6/2022
	Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2023

	43
	Nghiên cứu, rà soát Luật Thuế giá trị gia tăng
	Chính phủ
	30/6/2022
	Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2023 - 2024

	44
	Nghiên cứu, rà soát Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
	Chính phủ
	30/6/2022
	Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2024

	45
	Nghiên cứu, rà soát Luật Bảo hiểm y tế
	Chính phủ
	30/6/2022
	Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2022 - 2023

	46
	Nghiên cứu, rà soát Luật Giao thông đường bộ hoặc nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh nội dung về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
	Chính phủ
	30/6/2022
	Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2022

	47
	Nghiên cứu, rà soát Luật Công an nhân dân
	Chính phủ
	30/6/2022
	Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2022

	48
	Nghiên cứu, rà soát Luật Phòng, chống mua bán người
	Chính phủ
	30/6/2022
	Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2024

	49
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
	Chính phủ
	30/6/2022
	Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2022

	50
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về công nghiệp hỗ trợ hoặc dự án Luật điều chỉnh về phát triển công nghiệp
	Chính phủ
	30/6/2022
	Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2023

	51
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về nhà giáo
	Chính phủ
	30/6/2022
	Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2024

	52
	Nghiên cứu, rà soát Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị
	Chính phủ
	30/6/2022
	Dự kiến trình UBTVQH tại phiên họp tháng 9/2022

	53
	Nghiên cứu, rà soát Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
	Chính phủ
	30/6/2022
	Dự kiến trình UBTVQH tại phiên họp tháng 9/2022

	54
	Nghiên cứu, rà soát Luật Căn cước công dân
	Chính phủ
	30/6/2022
	Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2023

	55
	Nghiên cứu, rà soát Luật Di sản văn hoá
	Chính phủ
	30/6/2022
	Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2023 - 2024

	56
	Nghiên cứu, rà soát Luật Việc làm
	Chính phủ
	30/6/2022
	Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2024

	57
	Nghiên cứu, rà soát Luật Khoa học và Công nghệ
	Chính phủ
	30/6/2022
	Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2025

	58
	Nghiên cứu, rà soát Luật Hóa chất
	Chính phủ
	30/6/2022
	Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2024 - 2025

	59
	Nghiên cứu, rà soát Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
	Chính phủ
	30/6/2022
	Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2024

	60
	Nghiên cứu, rà soát Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá
	Chính phủ
	30/6/2022
	Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2025

	61
	Nghiên cứu, rà soát Luật Năng lượng nguyên tử
	Chính phủ
	30/6/2022
	Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2026

	62
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về chuyển đổi giới tính
	Chính phủ
	30/6/2022
	Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2024

	63
	Nghiên cứu, rà soát Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân
	TANDTC
	30/6/2022
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh

	64
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Pháp lệnh điều chỉnh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước
	Kiểm toán nhà nước
	30/6/2022
	Đã hoàn thành dự thảo lần 1, dự kiến trình UBTVQH tại phiên họp tháng 11 – 12/2022

	II
	Các nhiệm vụ lập pháp đã hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát nhưng không đề xuất sửa đổi, bổ sung luật (04 nhiệm vụ)

	65
	Nghiên cứu, rà soát Luật Giáo dục đại học
	Chính phủ
	30/6/2022
	Đề xuất chưa sửa đổi, bổ sung

	66
	Nghiên cứu, rà soát Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự
	Chính phủ
	30/6/2022
	Đề xuất chưa sửa đổi, bổ sung

	67
	Nghiên cứu, rà soát Luật Báo chí
	Chính phủ
	30/6/2022
	Đề xuất chưa sửa đổi, bổ sung

	68
	Nghiên cứu, rà soát Luật Bưu chính
	Chính phủ
	30/6/2022
	Đề xuất chưa sửa đổi, bổ sung



PHỤ LỤC 3
Các nhiệm vụ lập pháp cần tiếp tục rà soát theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Tổng cộng: 69 nhiệm vụ
	STT
	Nhiệm vụ lập pháp
	Cơ quan chủ trì thực hiện
	Thời hạn hoàn thành
	Kết quả

	I
	Các nhiệm vụ lập pháp cần hoàn thành trước ngày 31/12/2022 (44 nhiệm vụ)

	(i)
	Khối các cơ quan của Quốc hội (01 nhiệm vụ)

	1
	Nghiên cứu, rà soát Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
	Văn phòng Quốc hội
	31/12/2022
	

	(ii)
	Khối Chính phủ (37 nhiệm vụ)

	2
	Nghiên cứu, rà soát Luật Quốc tịch và các văn bản có liên quan
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	3
	Nghiên cứu, rà soát Luật Công chứng
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	4
	Nghiên cứu, rà soát Luật Luật sư
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	5
	Nghiên cứu, rà soát Luật Thương mại
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	6
	Nghiên cứu, rà soát Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	7
	Nghiên cứu, rà soát Luật Bảo hiểm tiền gửi
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	8
	Nghiên cứu, rà soát Luật Khoáng sản
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	9
	Nghiên cứu, rà soát Luật Ngân sách nhà nước
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	10
	Nghiên cứu, rà soát một số luật về thuế, bao gồm:
- Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
- Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
- Luật Quản lý thuế
- Luật Thuế thu nhập cá nhân
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	11
	Nghiên cứu, rà soát Luật Thuế tài nguyên
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	12
	Nghiên cứu, rà soát Luật Thuế bảo vệ môi trường
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	13
	Nghiên cứu, rà soát Luật Nghĩa vụ quân sự
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	14
	Nghiên cứu, rà soát các luật, pháp lệnh, nghị quyết có liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước với vai trò là Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh
	Chính phủ,
Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp thực hiện
	31/12/2022
	

	15
	Nghiên cứu, rà soát Luật Quảng cáo và các luật khác có liên quan
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	16
	Nghiên cứu, rà soát Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	17
	Nghiên cứu, rà soát Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	18
	Nghiên cứu, rà soát Luật Công nghệ thông tin
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	19
	Nghiên cứu, rà soát Luật Điện lực
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	20
	Nghiên cứu, rà soát Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	21
	Nghiên cứu, rà soát Luật An toàn thực phẩm
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	22
	Nghiên cứu, rà soát các luật cần được sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu tại Chiến lược cải cách tư pháp
	Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC
	31/12/2022
	

	23
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về bảo vệ nhân chứng
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	24
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, tài sản bảo đảm
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	25
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về quy hoạch đô thị và nông thôn
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	26
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	27
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về phòng không nhân dân
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	28
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về động viên công nghiệp
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	29
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về công nghiệp quốc phòng
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	30
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về công nghiệp công nghệ số
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	31
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về Chính phủ số
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	32
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về cấp, thoát nước
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	33
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về quản lý không gian ngầm
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	34
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về nghệ thuật biểu diễn
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	35
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về phòng bệnh và nâng cao sức khỏe
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	36
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về trang thiết bị y tế
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	37
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về dân số
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	38
	Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định danh mục thành phần, tên gọi các dân tộc Việt Nam
	Chính phủ
	31/12/2022
	

	(ii)
	Khối các cơ quan khác (06 nhiệm vụ)

	39
	Nghiên cứu, rà soát Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
	TANDTC
	31/12/2022
	

	40
	Nghiên cứu, rà soát Luật Trọng tài thương mại và các quy định của pháp luật có liên quan về hoà giải, giải quyết tranh chấp ngoài Toà án
	Hội Luật gia Việt Nam, Chính phủ
	31/12/2022
	

	41
	Nghiên cứu, rà soát Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các luật, nghị quyết khác có liên quan 
	UBTW MTTQVN
	31/12/2022
	

	42
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Pháp lệnh điều chỉnh về chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài, chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, chi phí giám định, định giá tài sản; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch và chi phí tố tụng 
	TANDTC
	31/12/2022
	

	43
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về tư pháp người chưa thành niên
	TANDTC
	31/12/2022
	

	44
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về hội thẩm nhân dân
	TANDTC
	31/12/2022
	

	II
	Các nhiệm vụ lập pháp cần hoàn thành trong năm 2023 (18 nhiệm vụ)

	45
	Nghiên cứu, rà soát Luật Thủ đô và các nghị quyết có liên quan
	Chính phủ
	31/12/2023
	

	46
	Nghiên cứu, rà soát Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các luật có liên quan
	Chính phủ
	31/12/2023
	

	47
	Nghiên cứu, rà soát Luật Phòng, chống tham nhũng
	Chính phủ
	31/12/2023
	

	48
	Nghiên cứu, rà soát Luật Xuất bản
	Chính phủ
	31/12/2023
	

	49
	Nghiên cứu, rà soát Luật Hoạt động chữ thập đỏ
	Chính phủ
	31/12/2023
	

	50
	Nghiên cứu, rà soát Luật Đường sắt
	Chính phủ
	31/12/2023
	

	51
	Nghiên cứu, rà soát Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp hoặc nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về tình trạng khẩn cấp
	Chính phủ
	31/12/2023
	

	52
	Nghiên cứu, rà soát Luật Công đoàn và các luật có liên quan
	Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
	31/12/2023
	

	53
	Nghiên cứu, rà soát Luật Tương trợ tư pháp. Nghiên cứu khả năng tách ra xây dựng riêng dự án Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, dự án Luật Tương trợ tư pháp về hình sự, dự án Luật điều chỉnh về dẫn độ và dự án Luật điều chỉnh về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù
	Chính phủ, VKSNDTC
	31/12/2023
	

	54
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc
	Chính phủ
	31/12/2023
	

	55
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
	Chính phủ
	31/12/2023
	

	56
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Pháp lệnh hoặc Luật điều chỉnh về quản lý, bảo vệ khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh
	Chính phủ
	31/12/2023
	

	57
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về hàm, cấp ngoại giao
	Chính phủ
	31/12/2023
	

	58
	Sơ kết việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, cơ chế, chính sách đặc thù và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới luật, nghị quyết về nội dung này
	Chính phủ
	31/12/2023
	

	59
	Nghiên cứu, xây dựng văn bản pháp luật điều chỉnh về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội
	Chính phủ
	31/12/2023
	

	60
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về hoạt động từ thiện, nhân đạo
	UBTW MTTQVN
	31/12/2023
	

	61
	Nghiên cứu, rà soát Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản có liên quan
	Ban Công tác đại biểu
	31/12/2023
	

	62
	Nghiên cứu, rà soát Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Ủy ban    Pháp luật
	31/12/2023
	

	III
	Các nhiệm vụ lập pháp cần hoàn thành trong năm 2024 (05 nhiệm vụ)

	63
	Nghiên cứu, rà soát Luật Dự trữ quốc gia
	Chính phủ
	31/12/2024
	

	64
	Nghiên cứu, rà soát Bộ luật Tố tụng hình sự (lần 2)
	VKSNDTC
	31/12/2024
	

	65
	Nghiên cứu, rà soát Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
	VKSNDTC
	31/12/2024
	

	66
	Nghiên cứu, rà soát Luật Kiểm toán nhà nước
	Kiểm toán nhà nước
	31/12/2024
	

	67
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh nội dung về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang
	Chính phủ
	31/12/2024
	

	IV
	Các nhiệm vụ lập pháp cần hoàn thành trong năm 2025 (02 nhiệm vụ)

	68
	Nghiên cứu, rà soát Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
	UBTW MTTQVN
	31/12/2025
	

	69
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam  
	Chính phủ
	31/12/2025
	




